
STT
SB

D
Họ và Tên

Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm

Kết 

quả

1 1 Trương Yến Thanh 1991 x 331621964 06/08/2014
Công an tỉnh 

Vĩnh Long

Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

20 ĐẠT

2 2 Trần Mạnh Đạt 1995 x 272472874 11/08/2012
Công an tỉnh 

Đồng Nai

Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
18 ĐẠT

3 4 Đinh Vũ Diệu Linh 2000 x 026068245 22/07/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

18 ĐẠT

4 5 Nguyễn Thị Ngọc 2000 x 036300000331 21/07/2015
Công an tỉnh 

Nam Định

Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

5 6 Nguyễn Thị Chiêu Huyền 1991 x 371557584 14/11/2008
Công an tỉnh 

Kiên Giang

Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
0

KO 

ĐẠT

6 7 Lại Bảo Ngọc Trâm 1983 x 024004352 01/11/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

7 8 Võ Minh Phúc 1997 x 301607236 21/11/2016
Công an tỉnh 

Long An

Huyện Cần 

Đước, tỉnh Long 

An

20 ĐẠT
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8 9 Đoàn Văn Nam 1994 x 241515192 15/08/2011
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

9 10 Huỳnh Tấn Trung 1993 x 024960719 01/12/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

10 11 Võ Ngọc Phương Nghi 2000 x 025970841 14/03/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

11 12 Lê Xuân Thiện 1994 x 221385387 15/02/2012
Công an tỉnh Phú 

Yên
Tỉnh Phú Yên 18 ĐẠT

12 13 Nguyễn Thị Bích Vy 1975 x 023166121 03/07/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
19 ĐẠT

13 15 Lưu Kim Chi 1994 x 301496660 03/07/2007
Công an tỉnh 

Long An

Huyện Cần 

Đước, tỉnh Long 

An

20 ĐẠT

14 16 Lê Hồng Hạnh 1969 x 363717438 18/02/2009
Công an tỉnh Hậu 

Giang
Tỉnh Hậu Giang 20 ĐẠT

15 17 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1987 x 191608801 26/12/2017
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế
19 ĐẠT

16 18 Nguyễn Quốc Tuấn 1965 x 079065006981 04/04/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

19 ĐẠT



17 20 Đào Thị Nga 1970 x 172295337 07/04/2008
Công an tỉnh 

Thanh Hóa
Tỉnh Thanh Hóa 20 ĐẠT

18 21 Nguyễn Minh Thông 2000 x 381874205 19/09/2014
Công an tỉnh Cà 

Mau
Tỉnh Cà Mau 20 ĐẠT

19 22 Trần Nhựt Duy 2000 x 381957629 07/06/2017
Công an tỉnh Cà 

Mau
Tỉnh Cà Mau 18 ĐẠT

20 23 Tạ Thanh Thư 1996 x 025397336 15/03/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

21 24 Phạm Long Cường 1995 x 241521447 15/02/2012
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

Quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

20 ĐẠT

22 25 Phạm Hiếu Liêm 1996 x 025453056 17/03/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

23 26 Lâm Nhật Phi 2000 x 381927423 30/05/2016
Công an tỉnh Cà 

Mau

Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

24 27 Nguyễn Tú Anh 1995 x 174686900 03/08/2011
Công an tỉnh 

Thanh Hóa

Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

20 ĐẠT

25 28 Trương Thị Bạch Huệ 1974 x 023443808 18/10/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

16 ĐẠT



26 29 Nguyễn Hoàng Bảo Long 2000 x 026039551 04/05/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

27 30 Đinh Văn Sang 1999 x 301671256 13/04/2014
Công an tỉnh 

Long An
Tỉnh Long An 18 ĐẠT

28 31 Ngô Thị Thư 1999 x 201766583 30/05/2014
Công an thành 

phố Đà Nẵng 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

29 32 Nguyễn Thị Thanh 1999 x 233263527 22/03/2014
Công an tỉnh Kon 

Tum

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

30 33 Nguyễn Duy Luật 1999 x 241689259 09/09/2017
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

20 ĐẠT

31 34 La Thị Như Ý 1997 x 261539423 31/03/2015
Công an tỉnh 

Bình Thuận
Tỉnh Bình Thuận 20 ĐẠT

32 35 Cao Thị Kiều Trang 1992 x 025031026 18/05/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 2, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
16 ĐẠT

33 36 Nguyễn Vũ Tâm 1994 x 079094008196 23/03/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

18 ĐẠT

34 37 Cao Thế Vũ 1991 x 079091000230 08/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 ĐẠT

CTY ĐỨC THÁI



35 39 Lê Đăng Quân 1995 x 038095003060 17/02/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

16 ĐẠT

36 40 Bạch Quốc Bằng 1993 x 212366010 13/07/2010
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
18 ĐẠT

37 41 Phạm Quốc Bảo 1999 x 026023868 30/07/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

38 42 Trịnh Thị Mỹ Trinh 1996 x 341848343 06/09/2013
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
14

KO 

ĐẠT

39 43 Đặng Ngọc Hương 1979 x 023300804 22/07/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

40 44 Đinh Văn Giàu 1993 x 025120993 11/06/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

41 45 Nguyễn Văn Sơn 1965 x 021907170 15/04/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

42 46 Đoàn Nguyên Gia Linh 1997 x 261456319 26/11/2013
Công an tỉnh 

Bình Thuận
20 ĐẠT

43 47 Châu Thanh Tùng 1999 x 334999642 09/09/2016
Công an tỉnh Trà 

Vinh
19 ĐẠT

CTY ĐỨC THÁI

CTY ĐẮC 

THUẬN PHÁT



44 49 Võ Văn Sơn 1994 x 352453557 17/05/2013
Công an tỉnh An 

Giang
18 ĐẠT

45 50 Trương Thị Vân Anh 1999 x 025902534 27/06/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

46 51 Ngô Tuyết Sang 1998 x 072198002469 03/08/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

16 ĐẠT

47 52 Nguyễn Ngọc Mộng Tuyền 1975 x 311402305 06/01/2006
Công an tỉnh 

Tiền Giang
20 ĐẠT

48 55 Nguyễn Ngọc Anh Thư 1990 x 341479588 12/06/2016
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
20 ĐẠT

49 56 Hồ Nguyển Xuân Anh 1996 x 231006889 14/07/2014
Công an tỉnh Gia 

Lai
20 ĐẠT

50 57 Châu Gia Quyền 1967 x 079607002915 19/09/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17 ĐẠT

51 58 Lê Thị Hồng Trúc 1998 x 026076826 18/08/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

52 59 Hồ Thị Sương 1958 x 020853033 08/01/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

CTY ĐẮC 

THUẬN PHÁT



53 60 Nguyễn Thị Hồng Nhãn 1993 x 331686175 07/04/2015
Công an tỉnh 

Vĩnh Long
20 ĐẠT

54 61 Ngô Thanh Lâm 1999 x 074099000027 19/03/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

55 62 Nguyễn Phương Nam 1997 x 025565513 08/03/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

56 63 Phạm Thị Mỹ Huyền 2000 x 079300007218 15/12/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 ĐẠT

57 64 Nguyễn Thị Nguyệt Đằng 1999 x 312375376 24/03/2017
Công an tỉnh 

Tiền Giang
CTY JAVISTAR 17 ĐẠT

58 65 Nguyễn Duy Thanh 1991 x 024426344 06/12/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

59 67 Nguyễn Văn Hiệu 1991 x 024761412 02/03/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
17 ĐẠT

60 68 Nguyễn Đình Lục 1983 x 025736297 27/02/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

61 69 Trần Hoàng Giang 1991 x 331628208 05/05/2006
Công an tỉnh 

Vĩnh Long
20 ĐẠT

CTY ĐẮC 

THUẬN PHÁT

CTY 

HAKKASAN

CTY KARAOKE 

TƯỜNG VY



62 70 Âu Anh Dũng 1998 x 091945482 21/05/2018
Công an tỉnh 

Thái Nguyên
20 ĐẠT

63 71 Nguyễn Huỳnh Duy Phương 1989 x 079189008210 11/01/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

64 72 Lâm Quang Huy 1998 x 025929038 03/09/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

65 74 Huỳnh Tấn Sang 1999 x 312405978 02/04/2014
Công an tỉnh 

Tiền Giang
18 ĐẠT

66 75 Đoàn Ngọc Trâm 1999 x 312512443 07/01/2017
Công an tỉnh 

Tiền Giang
19 ĐẠT

67 77 Phạm Vũ Đức Lâm 1999 x 233275376 23/04/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

68 78 Lưu Huỳnh Sang 1996 x  025452993 04/04/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

69 79 Nguyễn Lê Phương Quỳnh 1997  x 079197000182 19/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

70 80 Ừng Mỹ Trinh 1998  x 025671602 18/10/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

CTY THỰC 

PHẨM & NƯỚC 

GIẢI KHÁT Ý 

TƯỞNG VIỆT

CTY JOLEIBEE 

Việt Nam 

CTY KARAOKE 

TƯỜNG VY



71 81 Trần Huệ Trân 1996  x 025464672 02/06/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

72 83 Nguyễn Minh Huy 1998 x  272614498 11/07/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

73 84 Lê Trung Tín 1997 x  025602506 10/05/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
14

KO 

ĐẠT

74 85 Hà Mai Tùng 1996 x  025323372 18/08/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

75 86 Lương Nguyễn Bảo Trân 1996  x 025434768 18/04/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

76 88 Nguyễn Ngọc Anh 1992  x 272534648 14/06/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

77 89 Hà Thị Quỳnh Như 1994  x 205823620 21/09/2017
Công an tỉnh 

Quảng Nam
20 ĐẠT

78 92 Nguyễn Hồng Nhung 1993  x 025398301 10/02/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

79 95 Trương Thị Hồng Liên 1995  x 025213059 22/12/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

CTY THỰC 

PHẨM & NƯỚC 

GIẢI KHÁT Ý 

TƯỞNG VIỆT



80 96 Hoàng Bảo Tín 1994 x  025431568 20/07/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

81 98 Nguyễn Thanh Tấn 1998 x  025724595 24/12/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
19 ĐẠT

82 99 Nguyễn Trần Quang Trung 1995 x  301549216 26/11/2010
Công an tỉnh 

Long An 
18 ĐẠT

83 100 Phan Hoàng Thành 1992 x  024986623 07/10/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
19 ĐẠT

84 102 Chế Hoàng Vi 1994  x 025324653 11/06/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
18 ĐẠT

85 103 Lê Đình Sơn 1996 x  231057221 21/03/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

86 104 Nguyễn Thị Cẩm Trinh 1997  x 206079213 29/05/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
18 ĐẠT

87 105 Nguyễn Ngọc Hân 1998  x 079198003303 05/04/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 ĐẠT

88 107 Nguyễn Hà Minh Phúc 1997 x  025501445 26/04/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
19 ĐẠT

CTY THỰC 

PHẨM & NƯỚC 

GIẢI KHÁT Ý 

TƯỞNG VIỆT



89 108 Lê Hiếu Trọng 1997 x  281168083 03/07/2013
Công an tỉnh 

Bình Dương 
19 ĐẠT

90 110 Võ Ngọc Thanh Hằng 1992  x 024688629 06/08/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
17 ĐẠT

91 111 Phan Hoàng Minh Trí 1995 x  250989362 02/05/2018
Công an tỉnh Lâm 

Đồng 
20 ĐẠT

92 112 Trần Lê Anh Thư 1993  x 225530910 13/07/2017
Công an tỉnh 

Khánh Hòa 
18 ĐẠT

93 113 Dương Bảo Yến 1998  x 025901136 24/06/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
18 ĐẠT

94 114 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 1997  x 025829187 26/11/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
19 ĐẠT

95 115 Trần Trương Thanh Tùng 1991 x  024474431 04/01/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

96 116 Đinh Thị Thúy Bình 1992 x 205640579 26/05/2009
Công an tỉnh 

Quảng Nam
19 ĐẠT

97 117 Nguyễn Thị Bích Ngân 1993 x 024921242 09/05/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

CTY THỰC 

PHẨM & NƯỚC 

GIẢI KHÁT Ý 

TƯỞNG VIỆT

CTY TRUNG 

NGUYÊN 

FRANCHISING



98 118 Nguyễn Thị Thu Hà 1998 x 001198007289 23/07/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

99 119 Hoàng Phạm Phương Khanh 1997 x 241661006 19/09/2012
Công an tỉnh Đắk 

Lắk 
17 ĐẠT

100 120 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 1995 x 025308266 14/04/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
18 ĐẠT

101 121 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1998 x 312446176 16/03/2015
Công an tỉnh 

Tiền Giang
19 ĐẠT

102 122 Lưu Thị Huyền 1995 x 135519488 02/11/2012
Công an tỉnh 

Vĩnh Phúc
19 ĐẠT

103 123 Trần Nguyên Phúc 1991 x 079091001339 12/04/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

104 124 Lê Hữu Trí 1995 x 221409069 16/03/2013
Công an tỉnh Phú 

Yên
20 ĐẠT

105 125 Nguyễn Trần Duy Khanh 1998 x 025663268 04/12/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
15

KO 

ĐẠT

106 126 Nguyễn Thị Thu Hường 1995 x 077195001354 11/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 ĐẠT

CTY TRUNG 

NGUYÊN 

FRANCHISING

CTY 

BREWLLIANT



107 127 Nguyễn Thị Thùy Trang 1996 x 025656501 28/11/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

108 128 Huỳnh Ngọc Quỳnh Như 1995 x 352411928 07/08/2012
Công an tỉnh An 

Giang
20 ĐẠT

109 129 Nguyễn Thị Nga 1998 x 206242696 13/09/2014
Công an tỉnh 

Quảng Nam
20 ĐẠT

110 130 Nguyễn Trọng Chánh 1990 x 024480795 30/05/2005
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

111 131 Cao Xuân Ngọc 1999 x 241812196 14/07/2016
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 ĐẠT

112 132 Nguyễn Đức Minh Hiếu 1997 x 241642719 27/08/2014
Công an tỉnh Đắk 

Lắk 
18 ĐẠT

113 135 Lưu Thị Kim Thoa 1999 x 261620290 03/11/2016
Công an tỉnh 

Bình Thuận
19 ĐẠT

114 136 Nguyễn Văn Tuấn 1999 x 184374232 11/12/2016
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
18 ĐẠT

115 137 Phạm Trọng Tín 1996 x 385716405 12/06/2015
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
20 ĐẠT

CTY 

BREWLLIANT

CTY VIÊN 

NGỌC MỚI



116 138 Nguyễn Thị Thu Thủy 1992 x 215183680 23/08/2012
Công an tỉnh 

Bình Định
20 ĐẠT

117 139 Nguyễn Quốc Bảo 1998 x 312323729 11/06/2012
Công an tỉnh 

Tiền Giang
19 ĐẠT

118 140 Võ Nữ Huyền Trang 1998 x 264513757 08/06/2015
Công an tỉnh 

Ninh Thuận
20 ĐẠT

119 141 Kiều Xuân Dũng 1998 x 261362684 04/06/2012
Công an tỉnh 

Bình Thuận
19 ĐẠT

120 142 Trần Hoài Phúc 1992 x 212660677 21/07/2009
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
18 ĐẠT

121 143 Nguyễn Quang Nguyên 1995 x 241566875 21/08/2013
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
18 ĐẠT

122 144 Nguyễn Ngọc Hải 2000 x 245371256 11/05/2017
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
19 ĐẠT

123 145 Nguyễn Thị Minh Trâm 1997 x 261408461 09/06/2016
Công an tỉnh 

Bình Thuận
20 ĐẠT

124 146 Võ Tuấn Linh 1996 x 025389397 03/12/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

CTY VIÊN 

NGỌC MỚI



125 147 Nguyễn Phước Bảo Thư 1993 x 024827049 01/11/2007
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

126 148 Lại Thị Ngọc Hà 1998 x 215429014 18/10/2012
Công an tỉnh 

Bình Định
20 ĐẠT

127 149 Văn Châu Trung 1973 x 079073007748 23/03/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

128 150 Trần Minh Thu Thảo 1988 x 079188006532 03/08/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

18 ĐẠT

129 151 Trần Văn Luân 1995 x 321540087 07/03/2012
Công an tỉnh Bến 

Tre
19 ĐẠT

130 152 Từ Bái Kỳ 1996 x 025602994 11/06/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

131 154 Lê Thị Ngọc Ánh 1993 x 301456271 06/05/2008
Công an tỉnh 

Long An
18 ĐẠT

132 157 Đào Nguyễn Anh Minh 1999 x 025791899 04/12/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

133 158 Trần Ngọc Anh Thư 1999 x 026064895 06/11/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
16 ĐẠT

CTY VIÊN 

NGỌC MỚI

CTY KHÁCH 

SẠN QUỐC TẾ 

BÌNH MINH



134 159 Trần Thị Minh Tuyết 1997 x 079197002345 01/12/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

18 ĐẠT

135 160 Nguyễn Thị Huyền Trang 1997 x 251090786 09/08/2013
Công an tỉnh Lâm 

Đồng 
19 ĐẠT

136 164 Bùi Thị Bích Trâm 1999 x 264538539 17/01/2017
Công an tỉnh 

Ninh Thuận 
17 ĐẠT

137 165 Nguyễn Xuân Đoan SX x 022597242 07/09/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

0
KO 

ĐẠT

138 166 Tô Trí Huy SX x 079064000146 24/12/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

28 ĐẠT

139 167 Xâu Dục Hà SX x 024779007 07/08/2007
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
0

KO 

ĐẠT

140 168 Văn Yến Quân SX x 023056296 21/04/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
25 ĐẠT

Nguyễn Thụy Châu Dung Bùi Thị Hồng Vân

CTY KHÁCH 

SẠN QUỐC TẾ 

BÌNH MINH

Chuyên viên chấm thi
KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



    

KHÔNG GHI ĐỀ
































